
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 25                       Từ ngày 10/3/2025 - Đến ngày: 14/3/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

10/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 73 HĐTN Phát động kỉ niệm 8/3  

2 169 Tiếng Việt Đọc: Mèo đi câu cá  Máy chiếu 

3 49 GDTC Ôn tư thế kỹ năng vận động cơ bản  

4 170 Tiếng Việt  Nói và nghe: Cùng vui làm việc Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 97 Tiếng Anh  Unit 6: Clothes – Lesson 4.2  

2 121 Toán  Bài 57: Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số/T2 Máy chiếu 

3 97 Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng nghe, kể chuyện Máy chiếu 

4     

3 

11/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 122 Toán Bài 57: Luyện tập  Máy chiếu 

2 25 Tin  Bài 24. Đưa ảnh vào trang trình chiếu  

3 171 Tiếng Việt  Viết: Nghe – viết: Bài học của gấu Máy chiếu 

4 25 Đạo đức Bài 7: Khám phá bản thân (T5) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 98 Rèn kĩ năng KNS: Lập thời gian biểu (T1) Máy chiếu 

3 74 HĐT N Truyền thống quê hương em (Tr 75) Máy chiếu 

4     

4 

12/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 97 Tiếng Anh Unit 6: Clothes – Lesson 4.3  

2 123 Toán Bài 58: LT chung (T1) Máy chiếu 

3 172 Tiếng Việt Đọc: Học nghề 

Viết: Ôn chữ hoa T, U, Ư 
Máy chiếu 

4 173 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 25 ĐSTV Giới thiệu sách, xem chủ đề “Hệ mặt trời ở đâu”  

2 49 TNXH Bài 21: Chăm sóc - bảo vệ cơ quan tuần hoàn/T1 Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

13/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 174 Tiếng Việt LT: Dấu gạch gang. Máy chiếu 

2 124 Toán Bài 58: LT chung (T2) Máy chiếu 

3 99 Tiếng Anh Unit 6: Clothes - Review & Practice 1  

4 25 Công nghệ Bài 8: Làm đồ dùng học tập (T3) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 50 GDTC  Kiểm tra, đánh giá TTKNVĐCB   

2 25 Âm nhạc  Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu = nhạc cụ gõ  

3 99 Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng tính nhanh Máy chiếu 

6 

14/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 25 Mỹ thuật  Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn  

2 175 Tiếng Việt LT: Viết đoạn văn giới thiệu ước mơ của mình Máy chiếu 

3 99 Tiếng Anh Unit 6: Clothes - Review & Practice 1  

4 125 Toán Bài 58: LT chung (T3) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 100 Rèn kĩ năng KNS: Lập thời gian biểu (T2) Máy chiếu 

2 50 TNXH Bài 21: Chăm sóc - bảo vệ cơ quan tuần hoàn/T2 Máy chiếu 

3 75 HĐ TN SH CĐề: Tự hào về truyền thống quê hương/76 Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 6 tháng 3  năm 2025                      ĐD: 22    

                                                    GVCN 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 26                       Từ ngày 17 /03 /2025 - Đến ngày: 21/03/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

17/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

7h30’ 76 HĐTN Tuyên truyền giáo dục Lòng nhân ái  

2 176 Tiếng Việt Đọc: Ngày như thế nào là đẹp?  Máy chiếu 

3 51 GDTC 
Bài 1: Làm quen phối hợp dẫn bóng di chuyển và 

dẫn nhồi bóng tại chỗ 
 

4 177 Tiếng Việt  Nói và nghe: Kể chuyện Ngày như thế nào là đẹp? Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 101 Tiếng Anh  Unit 6: Clothes - Review & Practice 1  

2 126 Toán  Bài 59: Các số có năm chữ số. Máy chiếu 

3 101 Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng nói, thuyết trình Máy chiếu 

4     

3 

18/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 127 Toán Bài 59:. Số 100 000 Máy chiếu 

2 26 Tin  Bài 25. Khám phá thế giới tự nhiên  

3 178 Tiếng Việt  Viết: Nghe – viết: Ngày như thế nào là đẹp? Máy chiếu 

4 26 Đạo đức Thực hành rèn kĩ năng giữa học kì II Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 102 Rèn kĩ năng KNS: Yêu thương và chia sẻ (T1) Máy chiếu 

3 77 HĐT N Mùa đông ấm áp, mùa hè vui (tr 77) Máy chiếu 

4     

4 

19/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 102 Tiếng Anh The Mid-Second Term Test  

2 128 Toán Bài 59: Luyện tập (Tiết 1) Máy chiếu 

3 179 Tiếng Việt Đọc: A lô, tớ đây. 

Đọc mở rộng 
Máy chiếu 

4 180 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 26 ĐSTV Giới thiệu - đọc sách: “Tình yêu bất tận của mẹ”  

2 51 TNXH Bài 22: Cơ quan thần kinh (T1) Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

20/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 181 Tiếng Việt LT: Nhận biết câu kể, câu hỏi theo mục đích nói. Máy chiếu 

2 129 Toán Bài 59: Luyện tập (Tiết 2) Máy chiếu 

3 103 Tiếng Anh Unit 7: Toys – Lesson 1.1  

4 26 Công nghệ Bài 9: Làm biển báo giao thông (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 52 GDTC  
Bài 1: Làm quen phối hợp dẫn bóng di chuyển và 

dẫn nhồi bóng tại chỗ 
 

2 26 Âm nhạc  Tổ chức hoạt động: Vận dụng sáng tạo  

3 103 Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng trình bày khi tính toán Máy chiếu 

6 

21/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 26 Mỹ thuật  Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn  

2 182 Tiếng Việt LT: Viết thư điện tử   Máy chiếu 

3 104 Tiếng Anh  Unit 7: Toys – Lesson 1.2  

4 130 Toán Bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100 000 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 104 Rèn kĩ năng KNS: Yêu thương và chia sẻ (T2) Máy chiếu 

2 52 TNXH Bài 22: Cơ quan thần kinh (T2) Máy chiếu 

3 78 HĐ TN SH theo chủ đề: Món quà tặng bạn (tr 78) Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 6  tháng 3  năm 2025                      ĐD: 22    

                                                    GVCN 

 

 

 

 


